
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 49 4004 UXTC 12 tuần

7 2 33 0000 UBT (P) 5cm + Mong con/ VMC NS

7 3 20 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 44 1031 UXTC 12 tuần

8 5 39 ĐT UBT (P) 8cm

8 6 30 0000 LNMTCBT (T) 8cm

9 7 38 0000 VS I

9 8 22 0000 UBT (T) 10 cm

9 9 26 0000 VS I

11 10 35 1001 UBT 2bên  5cm

11 11 27 1021 UBT (P) 6cm

11 12 27 1001 UBT (P) 6cm

13 30 0010 UBT (T) 6 cm

14 29 2002 UBT 2bên 6cm

15 22 1001 UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 28 0000 VS 1 + LNMTCBT 2 bên

7 2 47 5005 UBT (P) 8cm

7 3 19 ĐT UBT (T) 9 cm/VMC Bóc UBT

8 4 49 4004 UXTC 12 tuần/VMC ĐS

8 5 34 1011 UBT (P) 6cm

8 6 25 0000 UBT 2bên 5cm

9 7 45 3003 Sa thành Â Đ & BQ

9 8 26 0000 NXTC (có cuống) 6cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

V.THÀNH + T.HÕA + TUYẾTTRINH

THU THỦY + Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

NGỌC HẢI + BẢO ANH + BÍCH TY

BẢO ANH + BÍCH TY

BẢO ANH + BÍCH TY

V.THÀNH + T.HÕA + TUYẾTTRINH

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

DỰ BỊ  

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

HIẾN MINH + VÕ

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1

HƯNG.PNT + TRINH.NT

G CHUỒN + HƯƠNG.PNT

G CHUỒN + HƯƠNG.PNT

G CHUỒN + HƯƠNG.PNT

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

Đ.THẢO + THANH THÖY

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT   

THỐNG + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

HƯNG.PNT + TÔ NGUYỆT + TRINH.NT

HƯNG.PNT + TRINH.NT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Thám sát, TTTXT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 21/03/2011 đến ngày 27/03/2011 (Tuần1)

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

LÊ THỊ NGUYỆT ÁNH

TRẦN THỊ MINH NGUYỆT

PHẠM THI KIM NGA

HUỲNH THỊ VÓT

TRẦN VŨ HOÀNG DUYÊN

HỒ THỊ DỢT

HUỲNH NGỌC PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

NGUYỄN THỊ THỦY

LÊ THỊ THƠM

ĐẬU THỊ LOAN

TRẦN THỊ THANH GIANG

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

BN THAI NGOÀI TỬ CUNG

NGỤY THỊ THU CÖC

NGUYỄN THỊ THANH Ý

NGUYỄN THỊ PHỤNG

PHẠM THỊ KIM CÖC

NGUYỄN THỊ NHẸ

VÕ THỊ LOAN PHƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN THAI NGOÀI TỬ CUNG

TRẦN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THANH NGA

HOÀNG THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ HẠNH

1439

1450

1455

1425

1552

1588

1613

1508

SHC

1542

1368

1590

1599

1517

1596

1370

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1587

1527

1605

1477

PM

Ngày: 21/03/2011 

Ngày: 22/03/2011 

939

1553

1438

1488



9 9 26 1011 UBT (T) 6cm+Mong con/ VMC 2 lần

11 10 35 ĐT UBT (T) 6 cm

11 11 29 1001 UBT (T) 7 cm

11 12 29 0000 VS I

11 13 29 1011 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 52 1001 UBT (P) 7cm

7 2 27 0000 VS 1 + NXTC 8tuần

7 3 24 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 58 7007 SSD độ II-III

8 5 46 2012 TSĐGĐHNMTC + UXTC 7 tuần/VMC

9 6 32 1011 UBT (T) 7 cm

9 7 20 ĐT UBT 2bên  10cm

9 8 27 0000 TSĐGĐHNMTC+BTđa nang/Mong con

9 9 28 0000 UBT (T) 9 cm

11 10 42 2012 LNMTCBT (T) 6cm/VMC

11 11 31 0000 VS I

11 12 25 ĐT UBT (T) 6 cm

13 38 1011 UBT (T) 7 cm/VMC

4 0 0

7 1 56 5015 CIN 1 + NXTC

7 2 40 2002 UBT (P) 5cm

8 3 44 3013 UXTC 12 tuần

8 4 40 1011 UBT (P) 8cm/VMC Cắt TC bán phần

9 5 49 2002 UBT (T) 8 cm/VMC Cắt TC

9 6 24 0000 UBT (P) 5cm/ Mong con

9 7 22 ĐT UBT (T) 7 cm

11 8 29 1021 LNMTCBT (T) 5cm

11 9 27 0000 UBT 2bên  6cm

HỒ HOA + NG THẢO

N.DIỆP + NHU

N.DIỆP + NHU

N.DIỆP + NHU

THĂNG.BM + TRÍ 2

THĂNG.BM + TRÍ 2

N.ĐIỆP2 + B.TUYẾT.PNT   

DỰ BỊ  

N.QUANG + ĐIỀN  

BÁ + TP NGA + V.HÙNG

TP NGA + V.HÙNG   

PHAN NGA + HỒ HOA + NG THẢO

TÚ NGÂN + NGÔ TRINH

TÚ NGÂN + NGÔ TRINH  

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

N.ĐIỆP2 + B.TUYẾT.PNT

N.ĐIỆP2 + B.TUYẾT.PNT

THĂNG.BM + LÊ DIỆP

LƯU + H.THẮM + A.THƯ4

LƯU + H.THẮM + A.THƯ4

H.THẮM + A.THƯ4

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + K.LIÊN  

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + K.LIÊN

V.THÀNH + TUYẾTTRINH

MỸ NGỌC + PHƯƠNG.PNT  

MỸ NGỌC + PHƯƠNG.PNT

K.HOÀNG + MỸ HẠNH2

K.HOÀNG + MỸ HẠNH2

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, đốt điểm BT 2 bên

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

ĐOÀN MỸ NGỌC

TRẦN THỊ ÁNH HẰNG

NGUYỄN THỊ HUỆ

LÊ THỊ BÉ TÁM

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

TRẦN THỊ NGỌC VI

TRẦN THỊ CẨM HẰNG

CÙ THỊ CẨM

ĐỖ THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ CÖC

BN THAI NGOÀI TỬ CUNG

NGUYỄN THỊ CÖC

LÊ THỊ MAI TRINH

LÂM THỊ PHI YẾN

PHẠM THỊ DIỄM

KIỀU THỊ THIỂN

LÊ THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ MAI LIÊN

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG

BN THAI NGOÀI TỬ CUNG

HUỲNH THỊ NGƠN

NGUYỄN THỊ DIỆP

TRẦN THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ TỨ

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ THU THỦY

1518

1541

1602

1625

1543

1498

1561

1567

1494

1581

1501

1519

1577

1534

1614

1530

1516

671

1502

1423

1597

1569

1582

1536

1495

1493

1509

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/03/2011 

Ngày: 24/03/2011 



4 0 0

7 1 48 2012 UBT (T) 10 cm

7 2 28 2002 Sa thành Â Đ+ Tiểu không kiểm soát

7 3 26 0000 VS 1 + LNMTCBT (T)  6 cm

8 4 54 4014 TSKĐHNMTC

8 5 35 0000 VS 1 + UBT (T) 6cm

8 6 27 0000 UBT (T) 7 cm

9 7 48 ĐT UBT (P) 7cm

9 8 45 0000 UBT (P) 8cm

9 9 24 1021 UBT (P) 6cm

11 10 44 2002 UBT (P) 7cm

11 11 44 1021 UBT (P) 6cm

11 12 44 2012 UBT 2bên 6cm

11 13 28 1001 UBT (T) 8 cm

14 40 3003 UBT (T) 3 cm tồn tại lâu

15 26 0000 UBT (P) 6cm

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ

HƯNG.PNT + T.NGỌC

TR.HẠNH + HỒ PHƯỢNG + MỸ 

THANH

HỒ PHƯỢNG + MỸ THANH

HỒ PHƯỢNG + MỸ THANH

Q.HIẾU + THU BA

Q.HIẾU + THU BA

THƯƠNG.BM + HIỀN.CĐT

MỸ NHI + M.TÂM + M.PHƯƠNG2

MỸ NHI + M.TÂM + M.PHƯƠNG2

M. TÂM + M.PHƯƠNG2

HƯNG.PNT + T.NGỌC + DUYÊN.NT

HƯNG.PNT + T.NGỌC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 17 tháng 3 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

THÁI THỊ PHƯỢNG

PHAN THỊ THÖY

NGUỄN THỊ BÉ LAN

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN PHƯƠNG KIM

NGUYỄN THỊ LONG THỦY

TRẦN NGỌC LINH

PHẠM THỊ KHỚ

ĐỖ THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

HUỲNH KIM HIẾU

BN THAI NGOÀI TỬ CUNG

NGUYỄN THỊ NGHIÊM

LƯƠNG THỊ ÁNH NGUYỆT

TRẦN NGỌC NAM QUẾ

BÙI THỊ HƯỜNG

1658

1616

1554

1635

1622

1609

1608

1580

1673

1660

1654

1572

1677

1507

1610

Thứ: SÁU 

Ngày: 25/03/2011 


